PHÁT TRIỂN VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG Ở TRUNG QUỐC

Phỏng vấn Elizabeth Economy

	Elizabeth Economy là Chủ tịch và chuyên gia cao cấp phụ trách các vấn đề châu á của Hội đồng quan hệ đối ngoại Mỹ. Bà là người nhiều năm nghiên cứu về Trung Quốc. Bà đã viết nhiều công trình liên quan tới chính sách đối nội và đối ngoại của Trung Quốc như: 

· Dòng sông đen: Những thách thức về môi trường của Trung Quốc trong tương lai (đã hoàn tất bản thảo hồi tháng 9/2002). 

· Trung quốc hội nhập với thế giới: Quá trình và triển vọng (đồng tác giả) (ấn phẩm của Hội đồng quan hệ đối ngoại, 1999). 

· Quốc tế hoá công cuộc bảo vệ môi trường (đồng tác giả, Trường đại học Cambridge phát hành, 1997). 

· Các bài viết liên quan đến chính sách và những vấn đề vĩ mô trên các tạp chí như Ngoại giao, những bài luận trên thời báo New York, Washington Post, International Herald Tribune, The Boston Globe và báo buổi sáng Nam Trung Quốc. 

Bà tốt nghiệp cử nhân trường Swarthmore, nhận bằng Thạc sỹ trường đại học Stanford và Tiến sỹ trường đại học Michigan.  




Phóng viên: Theo bà hiện nay thực trạng môi trường của Trung Quốc ra sao? Chẳng hạn như người ta dự đoán rằng Trung Quốc sẽ có lượng khí thải CO2 hàng năm cao hơn so với Mỹ trong thập kỷ tới. Bà có thể đưa ra một vài con số thống kê để mô tả chính xác về vấn đề này?

Elizabeth Economy: Cùng với các số liệu về tốc độ tăng trưởng kinh tế mức sống của hàng triệu người dân Trung Quốc đã nâng lên đáng kể trong 2 thập kỷ qua, số liệu đồng thời cũng nêu ra thảm họa về môi trường. Nhu cầu đối với tất cả các nguồn tài nguyên thiên nhiên nước, đất và năng lượng là rất lớn và không ngừng tăng lên. Tài nguyên rừng ngày một cạn kiệt và gây ra những hậu quả gián tiếp như suy thoái môi trường, lũ lụt và thiệt hại về sinh thái. Bên cạnh đó, ô nhiễm không khí và nguồn nước cũng tăng vọt. Đối với các doanh nghiệp nông thôn-xí nghiệp Hương Trấn, động lực tăng trưởng kinh tế nông thôn của Trung Quốc, hiện nay Chính phủ Trung Quốc gặp rất nhiều khó khăn trong việc giám sát, điều chỉnh và hạn chế sử dụng nước chưa qua xử lý, được lấy trực tiếp từ sông suối và nước mặn.

Hơn 75% nước chảy trong các con sông ở vùng nông thôn Trung Quốc hiện nay không đảm bảo vệ sinh đối với sinh hoạt hoặc nuôi trồng thủy hải sản. 66 triệu con người khó tiếp cận được với nguồn nước sạch và gần 3 lần con số này hàng ngày phải sinh hoạt bằng nước nhiễm bẩn. Hiện tượng sa mạc hoá, chiếm 1/4 đất nông nghiệp Trung Quốc đang buộc hàng nghìn nông dân đổ về các thành phố mỗi năm và gây ra tình trạng quá tải ở Bắc Kinh. Về vấn đề môi trường, năm 2000, Uỷ ban bảo vệ môi trường quốc gia Trung Quốc đã tiến hành khảo sát chất lượng không khí trên 300 thành phố và nhận thấy rằng gần 2/3 không đáp ứng tiêu chuẩn về mật độ khói bụi trong không khí mà Tổ chức Y tế thế giới đặt ra. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh về hô hấp và viêm phổi.

Các hoạt động của Trung Quốc cũng đang ảnh hưởng đáng kể tới môi trường không khí trong khu vực và toàn cầu. Việc phụ thuộc vào than đá có hàm lượng sunfua cao và chất lượng thấp làm phát sinh hơn một nửa lượng khí sunfua điôxít, nguyên nhân căn bản gây ra hiện tượng mưa axít tại các nước Đông á, nhất là ở Nhật bản và Hàn Quốc. Trên quy mô toàn cầu, Trung Quốc là một trong những tác nhân chính phá huỷ tầng ôzôn, gây mất cân bằng sinh thái và biến động của thời tiết. Các nước đã tiến hành một loạt các chính sách mới để đối phó với thực trạng này nhưng việc thực hiện dường như còn chậm và chưa hiệu quả. 

Nên nhớ rằng sự hợp tác trong bảo vệ môi trường đi kèm với phát triển kinh tế là một cuộc đấu tranh đầy cam go quyết liệt trên toàn thế giới. ở một vài lĩnh vực, Trung Quốc đã bắt đầu chú trọng tới việc kiểm soát các tác nhân gây ô nhiễm môi trường trong quá trình phát triển kinh tế tuy nhiên cơ quan bảo vệ môi trường độc lập của nước này mới chỉ xuất hiện trong vài năm trở lại đây.    

  

Phóng viên: Theo bà nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng báo động này là gì? 

Elizabeth Economy: Thách thức về môi trường hiện nay của Trung Quốc phần lớn là vì tình trạng phụ thuộc quá mức vào việc khai thác than đá, nguồn năng lượng chính. Gần 3/4 nhu cầu năng lượng của Trung Quốc dựa vào than đá. Trong khi đó, ở Nhật, Mỹ và ấn Độ, nguồn năng lượng từ than đá tương ứng chỉ là 14%, 22 % và 53%. Tại Trung Quốc, đốt than đã gây ra 70% khói bụi và 92% sunfua điôxít. Từ đầu những năm 80, sử dụng than đá của nước này đã tăng gấp đôi từ hơn 600 triệu tấn lên 1,2 tỷ tấn, biến Trung Quốc thành nước tiêu thụ than lớn nhất thế giới. Trong vài thập kỷ tới, Trung Quốc chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức hơn về chất lượng môi trường khí quyển vì mật độ sử dụng ô tô ngày càng nhiều.    

Phóng viên: Nếu than là nguyên nhân chính gây ra những vấn đề lớn đối với môi trường thì liệu hiện nay chính phủ Trung Quốc có dự định gì để tìm ra các nguồn năng lượng khác trong tương lai? Bà có cho rằng tình trạng quá phụ thuộc vào than đá hiện nay sẽ tiếp diễn hay không?
Elizabeth Economy: Tất nhiên, 5-10 năm trở lại đây, Trung Quốc đã có những bước tiến đáng kể trong việc phát triển các nguồn năng lượng khác như thuỷ điện, khí đốt tự nhiên và bắt đầu đạt được những thành quả ban đầu trong việc khai thác nguồn năng lượng hạt nhân, mặt trời và sức gió. “Đập 3 máng”, đường ống dẫn nhiên liệu chạy dài từ Tây sang Đông nối liền Tân Cương với Thượng Hải và nhiều dự án quy mô nhỏ hơn sẽ giúp Trung Quốc phục hồi lại nguồn năng lượng đảm bảo cung cấp trong một thời gian dài.  Tuy nhiên, tôi cũng muốn nói thêm rằng, “Đập 3 máng” sẽ mang lại nhiều lợi ích bởi tạo ra một nguồn năng lượng đáng kể nhưng đồng thời cũng sẽ gây ra một số vấn đề như mất cân bằng sinh thái, chiếm mất mặt bằng làm giảm quỹ đất nông nghiệp, phá huỷ những biểu tượng lâu đời mà người Trung Quốc đã tạo ra bấy lâu nay vì các công trình đó sẽ chìm ngập vào biển nước. Và chắc chắn sẽ gây ô nhiễm nguồn nước ở khu vực hồ chứa. 

Nhiều ý kiến cho rằng nên xây những con đập nhỏ hơn dọc con sông. Hình như tôi đã đi lạc đề rồi thì phải, công nghệ than sạch sẽ giúp Trung Quốc hạn chế được sự ô nhiễm môi trường do đốt than. Trung Quốc không nên chỉ ưu tiên phát triển kinh tế mà bỏ qua những quy định có hiệu lực để đảm bảo sự ổn định của các nguồn năng lượng hay chí ít là để công nghệ sản xuất than sạch trở thành hiện thực.

Phóng viên: Tổn thất về kinh tế  của Trung Quốc do ảnh hưởng của môi trường là gì? Gần đây, giáo sư Dale Jorgenson, trường Đại học Harvard cho biết hàng năm Trung Quốc mất khoảng 5% GDP do sự tăng lên về chi phí sức khoẻ và tổn hại về người liên quan tới ô nhiễm môi trường. Nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, đến năm 2030 con số thiệt hại sẽ lên tới 15%.8  

Elizabeth Economy: Thực sự là một trong những vấn đề bức xúc hiện nay buộc các nhà lãnh đạo Trung Quốc phải giải quyết liên quan tới môi trường là mối lo ngại về chi phí kinh tế. Như bạn đã đề cập, các nhà kinh tế học của Trung Quốc và phương Tây đã tiến hành nghiên cứu về thiệt hại kinh tế do môi trường suy thoái và ô nhiễm gây ra, bao gồm các vấn đề như thiếu nước sạch, ô nhiễm không khí và thoái hoá đất. 

Trên thực tế, những con số mà giáo sư Jorgenson đưa ra còn thấp. Theo ước tính của Ngân hàng thế giới và nhà địa lý học lừng danh người Canada, Vaclav Smil, thiệt hại về kinh tế của Trung Quốc do môi trường chiếm tới 8-12% GDP/năm.9 Các chi  phí này tương ứng với những ngày nghỉ làm của các cơ quan hay số bệnh nhân phải vào viện do sức khoẻ sa sút vì ô nhiễm môi trường hay các nhà máy không thể hoạt động do thiếu nước. Theo tôi được biết, tại các thành phố lớn như Thượng Hải, các nhà lãnh đạo đã chú trọng đến việc đầu tư bảo vệ môi trường từ lâu nay và vì thế các các chi phí trên đã giảm đáng kể.   

Phóng viên: Như bà vừa nói, Thượng Hải đang nổi lên là một khu vực kinh tế năng động với mức tăng trưởng cao nhất Trung Quốc và các nhà lãnh đạo ở đây đã quan tâm đầu tư bảo vệ môi trường từ lâu. Tại sao lại có sự khác biệt giữa Thương Hải và các khu vực khác như vậy?

Elizabeth Economy: Thượng Hải, Đại Liên và Trung Sơn là những thành phố có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ và các thành phố này đã phải nỗ lực giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường. Sự giàu có giúp họ có thể xây dựng các nhà máy xử lý rác thải hoặc ứng dụng các công nghệ kiểm soát ô nhiễm tốt hơn. Họ có mối quan hệ hợp tác sâu rộng với cộng đồng quốc tế và làm ăn kinh doanh với nhiều thương nhân nước ngoài. Vì thế các tổ chức môi trường phi chính phủ và quy mô toàn cầu trợ giúp những thành phố này trong việc ban hành chính sách và tiếp cận được với những công nghệ tiên tiến hiện đại. 

Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là bản thân các thị trưởng thành phố phải ý thức được và quan tâm tới vấn đề bảo vệ môi trường. Một trong những hướng để các nhà lãnh đạo địa phương của Trung Quốc củng cố vị trí và quyền lực của mình bằng việc đưa ra các chính sách phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Điều này sẽ tạo nên sự tôn trọng của người dân hay là một trong những cách thức để hấp dẫn đầu tư nước ngoài, bởi thời gian gần đây nhiều công ty đa quốc gia đã phàn nàn về tình hình môi trường của Trung Quốc. Điều này có nghĩa là các cơ quan bảo vệ môi trường địa phương nhận được sự ủng hộ cần thiết của cấp trên để xử lý những doanh nghiệp, cơ quan hoặc nhà máy gây ô nhiễm môi trường.  

Phóng viên: Chính phủ Trung Quốc đang làm gì để giải quyết vấn đề môi trường? Liệu đó có phải là một chiến lược? Chúng ta đều biết rằng Bắc Kinh đang nỗ lực đối phó lại tình trạng ô nhiễm môi trường, điển hình là Trung Quốc sẽ đóng vai trò chủ nhà cho Đại hội thể thao xanh năm 2008.  

Elizabeth Economy: Về cơ bản, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã đưa ra chiến lược gồm 4 phần để giải quyết vấn đề môi trường. 

· Trước tiên là chính sách này sẽ được thực hiện từ trung ương. Cả Cơ quan bảo vệ môi trường quốc gia và Uỷ ban tài nguyên Trung Quốc thuộc Hội đồng nhân dân cử ra những cán bộ có đủ tài để đề xuất những biện pháp sáng tạo giúp nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng trong khi môi trường vẫn được bảo vệ, an toàn. Họ sẽ tiến hành thử nghiệm bằng cuộc cải tổ về giá, cấp giấy phép kinh doanh và tổ chức các chiến dịch giáo dục về môi trường....


Tuy nhiên, thực tế là các cơ quan trung ương này chưa đủ năng lực và kinh phí. Hiện nay, số cán bộ công nhân viên trong cơ quan bảo vệ môi trường Trung Quốc chỉ vào khoảng 300 người trong khi đó, con số này ở Mỹ là 6000 người.10 Thêm vào đó, ngân sách trung ương dành cho bảo vệ môi trường rất khiêm tốn, chưa đầy 0,3% GDP và nhiều nhà phân tích cho rằng phần lớn số tiền này được rót cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng không liên quan tới bảo vệ môi trường hoặc các chương trình khác. Theo dự kiến của các nhà khoa học Trung Quốc, Trung Quốc cần dành tối thiểu 2% GDP cho bảo vệ mô trường nếu muốn tình trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường không trở nên tồi tệ hơn nữa.11  

· Phần thứ hai của chiến lược là trao quyền cho các cơ quan cấp địa phương, điều mà giới lãnh đạo Trung Quốc đã nhận thức được từ năm 1989.  Thực tế, các thị trưởng không chỉ chịu trách nhiệm phát triển kinh tế của địa phương mà còn phải giải quyết những khó khăn về môi trường. Vì thế chúng ta không lấy làm ngạc nhiên là chính sách này phù hợp với những khu vực giàu có với những nhà lãnh đạo đã đi tiên phong. Tất nhiên, điều quan trọng ở đây là nhận thức của mỗi thị trưởng. Một vài khu vực  tương đối phát triển như Quảng Châu, do nhận thức chậm hơn về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường nên gặp nhiều khó khăn hơn. Các vùng nghèo hơn đang tìm mọi cách tập trung phát triển kinh tế do vậy tình trạng suy thoái môi trường trở nên trầm trọng hơn trong mấy năm trở lại đây mặc dù về tổng thể nền kinh tế cả nước đã được cải thiện đáng kể. Lý do đơn giản là vì các vùng này chưa nhận được sự trợ giúp cần thiết từ trung ương. 

· Phần thứ 3 của kế hoạch cải thiện môi trường là xin sự trợ giúp về chuyên môn và nguồn lực từ cộng đồng quốc tế. Trung Quốc là nước nhận được các khoản viện trợ môi trường lớn nhất từ Ngân hàng thế giới, Ngân hàng phát triển châu á, Tổ chức môi trường toàn cầu và từ Nhật Bản. Ngoài ra, nhiều công ty đa quốc gia đã bắt đầu hỗ trợ Trung Quốc thực hiện các chương trình  bảo vệ môi trường, đưa vào ứng dụng các công nghệ có lợi cho môi trường, cam kết kinh doanh độc lập không có hại tới môi trường và tiến hành đánh giá ảnh hưởng của môi trường một cách toàn diện cũng như tài trợ cho các hoạt động, dự án giáo dục về môi trường của các tổ chức phi chính phủ ở Trung Quốc. Điều này không có nghĩa là  các khoản đầu tư nước ngoài đều là các khoản đầu tư sạch, có lợi cho môi trường vì trên thực tế nhiều khi không phải như vậy nếu không muốn nói là đối lập. Nhiều nước đang tìm cách chuyển rác thải độc hại vào Trung Quốc. Tuy nhiên, nhìn chung cộng đồng quốc tế có vai trò quan trọng trong việc đưa ra những lời khuyên bổ ích về mặt chính sách và đầu tư nhằm giúp Trung Quốc đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ môi trường. 

· Cuối cùng, phần mà tôi cho là rất thú vị, Trung Quốc đang thực hiện mở cửa để kéo các tổ chức phi chính phủ và các phương tiện thông tin đại chúng vào cuộc để cùng bảo vệ môi trường.

Phóng viên: Các công ty nước ngoài ủng hộ nỗ lực bảo vệ môi trường của Trung Quốc nhận được những ưu đãi gì? Bà vừa nói là đầu tư nước ngoài không có nghĩa là “đầu tư sạch”, có phải là bà đã ám chỉ rằng dòng vốn đầu tư nước ngoài chảy vào Trung Quốc là nhằm tận dụng các lợi thế với các quy định lỏng lẻo về môi trường của Trung Quốc? Thực sự có đúng là các nhà đầu tư nước ngoài đang tranh thủ để lách luật hay không?

Elizabeth Economy: Tôi không biết chính xác là các nhà đầu tư nước ngoài đang tranh thủ sự lỏng lẻo trong chính sách môi trường của Trung Quốc hay không. Thực sự là nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã than phiền rằng các nhà máy của họ hay các nhà máy điện không thể cạnh tranh được với các doanh nghiệp địa phương bởi các doanh nghiệp trong nước không quan tâm tới luật môi trường và cũng chẳng có ai kiểm soát họ. Điều này có thể thấy các thương nhân nước ngoài phải trả chi phí cao hơn khi muốn làm ăn và cạnh tranh ở Trung Quốc. 

Tôi đã phỏng vấn các nhà môi trường Trung Quốc và họ nói rằng Hồng Kông và Đài Loan là những khu vực mà hầu hết các nhà máy gây ô nhiễm đã bị chuyển tới Trung Quốc lục địa. Họ đã lợi dụng các quy định không chặt của chính phủ. Các công ty ủng hộ chiến dịch bảo vệ môi trường của Trung Quốc nhận được nhiều ưu đãi. Họ không muốn bị buộc tội gây ra bất kỳ hành động gây ô nhiễm môi trường nào bởi điều này sẽ ảnh hưởng tới vị thế uy tín. Họ xem bảo vệ môi trường là mối quan tâm không chỉ của người dân Trung Quốc mà còn là mối quan tâm của những người làm việc cho công ty đa quốc gia bên ngoài đất nước. Một số công ty đa quốc gia đã ủng hộ vấn đề bảo vệ môi trường từ lâu tại các cộng đồng mà họ tiến hành hoạt động kinh doanh, họ coi đây là hành động “chia sẻ sự giàu có” và “giúp đỡ một phần nào đó”. Trong nhiều trường hợp, lợi ích của các công ty đa quốc gia đã tăng lên đáng kể nếu Chính phủ Trung Quốc có nhiều biện pháp và quy định bảo vệ môi trường, chẳng hạn như trường hợp các công ty sản xuất điện như tôi đã nói ở trên.  

Phóng viên: Đề cập tới vai trò của các thể chế quốc thể như Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế, nhiều nhà hoạt động môi trường ở cả các nước phát triển phương Tây và các nước đang phát triển đều chỉ trích rằng các chính sách của những tổ chế này có tác động tiêu cực tới môi trường của các nước đang phát triển trong đó có Trung Quốc. Xin bà nhận xét chi tiết về ưu và nhược điểm của các chính sách trên đối với môi trường Trung Quốc? Liên quan tới vấn đề này, bà có thể nói rõ hơn về điều mà bà đã nói ở trên là nhiều nước đang cố đẩy rác thải độc hại vào Trung Quốc được không? Trong hầu hết các trường hợp, dường như chính phủ Trung Quốc đã để cho các nước khác xả rác thải vào đất nước mình?

Elizabeth Economy: Tôi cho rằng, Ngân hàng Thế giới đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường ở Trung Quốc. Họ cung cấp công cụ để phát triển các hệ thống xử lý rác thải riêng ở từng thành phố, các nguồn năng lượng tương đối dồi dào, công cuộc cải cách định giá tài nguyên thiên nhiên và nhiều vấn đề khác. Ngoài ra, còn giúp các cơ quan bảo vệ môi trường của Trung Quốc tăng thêm sức mạnh. Mặc dù, trước đây chính Ngân hàng Thế giới là người ủng hộ các dự án phát triển quy mô lớn  gây hại cho môi trường nhưng Ngân hàng đã từ chối hỗ trợ Trung Quốc xây dựng đập 3 máng.

Gần đây chính quyền trung ương cho rằng chẳng bao lâu nữa Trung Quốc sẽ không còn là nơi chưa rác thải độc hại của các nước khác. Mấy tháng trước đây, Trung Quốc đã cảnh báo một cách công khai về thực trạng ô nhiễm nước ngầm và nước mặt cũng như môi trường khí quyển do việc phá huỷ các thiết bị máy tính nhập khẩu từ nước ngoài. Điều này cho thấy phản ứng gay gắt của chính phủ Trung Quốc.

Phóng viên: Bà có nói đến vai trò của các tổ chức phi chính phủ, xin bà cho biết thêm về vai trò của các tổ chức này? Liệu chính phủ Trung Quốc có nên thận trọng và cân bằng giữa mục tiêu bảo vệ môi trường và mục tiêu chính trị của các tổ chức phi chính phủ hay không?

Elizabeth Economy: Với việc khuyến khích các tổ chức phi chính phủ và các phương tiện thông tin đại chúng tham gia vào vấn đề bảo vệ môi trường, Chính phủ Trung Quốc hy vọng sẽ bù đắp khoảng cách giữa ước vọng cải thiện môi trường thực tại với thực lực của mình. Cùng với đó, chính phủ cũng rất thận trọng khi hợp tác với các tổ chức phi chính phủ để đảm bảo rằng môi trường sẽ không trở thành công cụ để các tổ chức này can thiệp sâu vào công cuộc cải tổ chính trị như đã từng xảy ra ở Liên Xô cũ hay các nước Đông Âu. Vì thế, nhìn chung, các tổ chức phi chính phủ không tranh thủ hay lợi dụng cơ hội để chỉ trích chính quyền một cách công khai và họ có xu hướng giải quyết những vấn đề chính trị ít nhạy cảm, không liên quan trực tiếp tới phát triển kinh tế.

Chẳng hạn như hầu hết các tổ chức môi trường phi chính phủ đều nỗ lực bảo tồn tự nhiên, bảo vệ các loài động vật và tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục về môi trường. Các tổ chức này còn tập trung vào một mảng khác là tái thiết khu vực thành thị: các hoạt động tái sản xuất, các chương trình hiệu quả năng lượng và hỗ trợ giáo dục môi trường. Các tổ chức phi chính phủ trên rất tích cực hợp tác với các quan chức địa phương để hỗ trợ cho công việc. Cũng có những nhà hoạt động môi trường có mục đích và quan tâm nằm ngoài các hoạt động mà chính quyền trung ương cho phép, Đới Thanh nhà hoạt động môi trường nổi tiếng thế giới, người trước sau như một đều phản đối dự án xây dựng đập 3 máng là một ví dụ điển hình. Bà đã dành 10 tháng ở trong tù để viết cuốn sách Dương tử! Dương tử vạch trần những mục đích chính trị ẩn sâu bên trong kế hoạch xây đập.   
Phóng viên: Theo bà người dân Trung Quốc nhận thức vấn đề bảo vệ môi trường ở mức độ nào? và quy mô của các tổ chức phi chính phủ và tầm ảnh hưởng của các tổ chức này?

Elizabeth Economy:  Các tổ chức phi chính phủ tương đối nhỏ, giới hạn ở phạm vi nhất định và trong nhiều trường hợp chỉ là các học giả, các nhà khoa học và sinh viên các trường đại học. Trung Quốc chưa phát triển ngang bằng với các tổ chức như Sierria Club hay Liên đoàn những người bảo vệ môi trường, thậm chí là bất kỳ một tổ chức môi trường quy mô quốc gia nào mặc dù các chiến dịch trồng cây đều thu hút sự tham gia của giới trẻ từ khắp mọi miền đất nước. Tôi nghĩ rằng đó là vấn đề thời gian, các tổ chức phi chính phủ cần nhiều thời gian để mở rộng phạm vi ảnh hưởng và hoạt động. 

Một trào lưu thú vị là dân chúng đua nhau tái chế lại ắc quy khi các phương tiện thông tin đại chúng nêu lên vấn đề này thông qua các cá nhân điển hình ở nhiều nơi. Thực tế là các phương tiện thông tin đại chúng đặc biệt là ti vi, đã trở thành một phần quan trọng trong công cuộc bảo vệ môi trường ở Trung Quốc. Nó không chỉ giáo dục công chúng như trình chiếu các cách thức sản xuất nông nghiệp tiên tiến của Mỹ và lợi ích của việc trồng và sản xuất các sản phẩm hữu cơ mà còn nêu lên những hành động sai trái ảnh hưởng tới môi trường. Trong một số trường hợp, các phương tiện thông tin đại chúng có chức năng cảnh tỉnh các nhà chức trách trung ương về vấn đề tham nhũng hay những việc làm sai trái ở các địa phương, mô tả những hành động chống đối của các chính quyền địa phương về các quy định bảo vệ môi trường, không hưởng ứng các chiến dịch bảo vệ môi trường của quốc gia. Thông qua truyền hình, người dân có thể phản ánh các thông tin về thực trạng môi trường ở địa phương và kéo các cơ quan chức năng vào cuộc, điều tra cụ thể.  

Phóng viên: Chính phủ đóng vai trò kiểm duyệt hay tài trợ cho các phương tiện thông tin đại chúng tham gia vào vấn đề môi trường?

Elizabeth Economy: ở cấp địa phương, đôi khi vẫn xuất hiện tình trạng ngăn không cho giới truyền thông tiếp cận phản ánh thực trạng ô nhiễm hay suy thoái môi trường trên địa bàn. Tuy nhiên, nhìn chung Chính phủ Trung Quốc khuyến khích các phương tiện thông tin nói về vấn đề này nên các cơ quan truyền thông có thể dựa vào sự ủng hộ của chính quyền trung ương. Với các vấn đề nhạy cảm như “Đập 3 máng” hay dự án gần đây nhất về điều chỉnh dòng chảy sông Bắc-Nam để cung cấp nước cho phía Bắc Dương Tử tới Bắc Kinh và Thiên Tân, việc thông tin cần phải thận trọng và kiểm duyệt kỹ vì đây là các ưu tiên của trung ương. Giới lãnh đạo Trung Quốc vẫn kiểm soát những lời phê bình chỉ trích liên quan tới các chính sách và ý tưởng của trung ương.

Phóng viên: Pháp luật đóng vai trò gì trong nỗ lực bảo vệ môi trường ở Trung Quốc?

Elizabeth Economy: Hệ thống luật pháp của Trung Quốc bị chỉ trích là thiếu tính minh bạch, không rõ ràng, hiệu lực thi hành kém, trình độ của đội ngũ thẩm phán và luật sư chưa cao. Tuy nhiên, hơn một thập kỷ trở lại đây, về mặt luật pháp, Chính phủ Trung Quốc đã có những bước tiến dài, ban hành 25 điều luật về bảo vệ môi trường và hơn 100 quy định cùng hàng trăm chuẩn mực môi trường. Cùng với sự cải thiện về chất lượng của các luật lệ này, đội ngũ các nhà làm luật của Uỷ ban Bảo vệ Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên thuộc Hội đồng Nhân dân Trung ương tập trung vào việc nâng cao sự hiểu biết về phương pháp đàm phán và phác thảo các điều luật mang tính chính trị và kỹ thuật vững chắc. Một trong những cải tiến chính sách mới đây ở Trung Quốc là công bố rộng rãi công khai các dự thảo luật trên các trang web để trưng cầu dân ý. Đây là bước chuyển mình đáng kể để tăng tính minh bạch của hệ thống luật pháp Trung Quốc. 

Tôi cho rằng vấn đề chính là ở chỗ việc thực thi luật pháp. Trung Quốc đang thiếu nghiêm trọng các cán bộ đủ trình độ trong cơ quan bảo vệ môi trường để thực hiện việc thanh tra giám sát buộc người dân thi hành luật. Không những thế, các quan chức địa phương thường gây sức ép lớn buộc các cán bộ bảo vệ môi trường hạn chế hoặc lờ đi những khoản phí mà các cán bộ này phạt các nhà máy gây ô nhiễm môi trường vì họ ngại rằng điều này sẽ ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương hoặc làm tăng nạn thất nghiệp. Thậm chí những nhà máy phải đóng cửa do làm môi trường bị ô nhiễm nặng lại tìm cách mở cửa trở lại ở một nơi khác hoặc hoạt động vào ban đêm bởi họ cho rằng các cán bộ thanh tra môi trường chắc chắn sẽ không sớm quay lại.

Thôi, tôi không muốn tô vẽ thêm một bức tranh quá ảm đạm nữa. Thực tế, lĩnh vực luật pháp Trung Quốc hứa hẹn nhiều thay đổi lớn. Một trong những vũ khí hiệu quả nhất đối với việc buộc các cá nhân, cơ quan quan tâm bảo vệ môi trường là các tổ chức môi trường phi chính phủ hợp pháp. Chẳng hạn như những hoạt động không vì mục đích lợi nhuận của Trung tâm hỗ trợ pháp luật cho những nạn nhân môi trường ở Bắc Kinh, do giáo sư Vương Tản Phát. Trung tâm đang đào tạo ra những luật sư chịu trách nhiệm dẫn dắt mọi người thi hành đúng các luật về môi trường. cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí cho những nạn nhân phải chịu hậu họa vì môi trường thông qua một đường dây điện thoại nóng và giải quyết những vụ tranh chấp liên quan tới luật môi trường. Chẳng hạn như giáo sư Wang đã giành thắng lợi giúp nông dân và các ngư dân được đền bù thiệt hại khi nguồn kiếm sống của họ bị ô nhiễm nặng do nước bẩn thải ra từ các nhà máy.  

Phóng viên: Theo bà thì các tổ chức môi trường phi chính phủ hợp pháp hoạt động như một tổ chức hay là một công cụ chính sách của chính phủ? Các tổ chức này độc lập ở mức độ nào? Chảng hạn như họ có được chính phủ cho phép bảo vệ các nạn nhân của các hành động sai trái gây nguy hại tới môi trường do các công ty đa quốc gia đang hoạt động ở Trung Quốc gây ra không?

Elizabeth Economy: Các tổ chức môi trường phi chính phủ hợp pháp trên không phải là một cánh tay của chính phủ Trung Quốc. Trên thực tế, các tổ chức này đối lập với các cơ quan bảo vệ môi trường địa phương bởi các cơ quan này lo ngại rằng sẽ gặp nhiều khó khăn khi những hành động sai trái bị đưa ra làm sáng tỏ ở toà án. ý tôi là, các tổ chức phi chính phủ luôn hướng tới việc bảo vệ môi trường một cách tốt hơn và nhìn chung tiêu chí mà họ theo đuổi phù hợp với mục đích của Cơ quan bảo vệ môi trường quốc gia, buộc các địa phương phải tôn trọng và thực hiện đúng các chính sách của trung ương. Tôi chưa thấy trường hợp công ty đa quốc gia nào bị các tổ chức trên kiện ra toà nhưng chẳng có bằng chứng gì khẳng định là điều này sẽ không xảy ra trong tương lai.

Phóng viên: Trung Quốc đóng vai trò gì trong việc giải quyết những lo ngại về môi trường của khu vực và toàn cầu? Cả Trung Quốc và ấn Độ đều cho rằng các nước phương Tây nên thừa nhận trách nhiệm của mình về những vấn đề môi trường toàn cầu hiện nay như sự nóng dần lên của trái đất và giữa hai nước liệu có sự hợp tác chặt chẽ để xem lại những Hiệp ước môi trường quốc tế hay không?

Elizabeth Economy: Bước đột phá đầu tiên của Trung Quốc vào các cuộc chiến chính trị liên quan tới môi trường quốc tế diễn ra năm 1972 sau khi Thủ tướng Chu Ân Lai cử một đoàn đại biểu tham dự Hội nghị về Môi trường của nhân loại do Liên Hiệp quốc tổ chức (UNCHE). Mặc dù đã tham gia vào UNCHE và được thừa nhận là một thành viên của Liên Hiệp Quốc nhưng Trung Quốc vẫn được tham gia đầy đủ vào các hội nghị và hiệp ước quốc tế về môi trường, đấu tranh chống lại những loài sinh vật nguy hiểm, tình trạng vứt rác xuống biển, chặt phá cây gỗ rừng nhiệt đới, phá huỷ tầng ôzôn.... Trung Quốc thường đóng vai trò quan sát viên trong tiến trình đàm phán hiệp ước và phải mất một thập kỷ sau đó mới trở thành thành viên chính thức sau khi hiệp ước hoàn tất trên bình diện quốc tế. Một thời gian đủ dài là cần thiết để Trung Quốc gây dựng được sự đồng lòng nhất trí trong cả nước và khả năng thực hiện Hiệp ước. Cụ thể, Trung Quốc chưa phải là thành viên tích cực trong các cuộc đàm phán, điều này là do Trung Quốc còn thiếu trình độ chuyên môn và chưa thực sự quan tâm tới tầm ảnh hưởng của Hiệp ước.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, đặc biệt là sự phá huỷ tầng ôzôn và thay đổi khí hậu, Trung Quốc lại tham gia rất tích cực nhưng không phải là người tiên phong thực hiện, đóng vai trò mũi nhọn trong tiến trình đàm phán. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc nhận thức được rằng việc chế ngự thiên nhiên ảnh hưởng đáng kể tới nền kinh tế và triển vọng phát triển kinh tế của đất nước. Trong cả hai trường hợp này, Trung Quốc đều liên minh với ấn Độ bác bỏ những mục tiêu hay lịch trình cứng nhắc và yêu cầu các nước công nghiệp phát triển phải thừa nhận trách nhiệm chính trong việc gây ra những thảm hoạ về môi trường bởi cả những hành động trong quá khứ  và đòi các nước này phải bồi thường cho các nước đang phát triển giúp họ giải quyết những hậu quả về môi trường bằng cách chuyển giao công nghệ với giá rẻ hoặc bồi hoàn trực tiếp bằng tiền. 

Đối với vấn đề phá huỷ tầng ôzôn, cộng đồng quốc tế đã huy động quỹ hỗ trợ từ nhiều phía để giúp Trung Quốc và ấn Độ phát triển những vật liệu thay thế vật liệu gây nguy hại tới tầng ôzôn và nói chung là Trung Quốc đã đáp ứng đầy đủ những yêu cầu cần thiết. Về vấn đề thay đổi khí hậu, Mỹ nước duy nhất gây ra những thay đổi về thời tiết hơn ở Trung Quốc lại quay lưng từ chối vai trò của mình và vì thế không tạo được niềm tin từ phía Trung Quốc trên bàn đàm phán.

Vào thời điểm này, để đối phó với những thay đổi lớn về khí hậu, chính phủ Trung Quốc đang nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp chẳng hạn như nâng cao việc sử dụng khí đốt tự nhiên tại các tỉnh duyên hải thông qua đường dẫn nhiên liệu từ Tây sang Đông hoặc nhận nhiều sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế như Tổ chức môi trường toàn cầu. Tuy nhiên, tôi không cho rằng Trung Quốc sẽ giảm bớt tình trạng hiệu ứng nhà kính trừ khi có sự suy thoái về kinh tế giống như trường hợp nước Nga đầu những năm 90. 

Là một trong những nước gây ra những vấn đề về môi trường của khu vực và thế giới, nhìn chung, Trung Quốc sẵn sàng thừa nhận trách nhiệm, nhưng thường thì Trung Quốc chờ cộng động quốc tế hành động trước rồi mới làm theo. Vài năm trước đây, tôi thấy rằng thái độ của Trung Quốc là “Trung quốc sẽ làm nếu thế giới chịu chi phí”.12 Tôi nghĩ rằng cho đến nay quan niệm này vẫn đúng mặc dù đất nước này đã trở nên giàu có hơn rất nhiều. 

Về điều này, Trung Quốc rất giống ấn Độ. Hai nước thường liên minh với nhau để lý luận rằng cộng đồng quốc tế phải chịu trách nhiệm lớn hơn đối với vấn đề ô nhiễm môi trường do những hành động trong quá khứ và vì thế cộng đồng quốc tế phải có vai trò lớn hơn đối với việc giải quyết vấn đề môi trường toàn cầu. Tuy nhiên đối với vấn đề thay đổi khí hậu toàn cầu, cả Trung Quốc và ấn Độ đều đứng sau các nước đang phát triển ở châu Mỹ La tinh trong việc nhận ra những ích lợi từ môi trường và công nghệ mà các nước công nghiệp phát triển đóng góp cho việc giải quyết những khó khăn của đất nước mình khi họ tiến hành cơ cấu lại các hoạt động kinh tế. Họ biện luận rằng các nước công nghiệp phát triển cần hành động trước để giải quyết những thay đổi của khí hậu toàn cầu làm thay đổi đất đai và buộc họ phải tái cơ cấu lại nền kinh tế của mình.   

Phóng viên: Có phải là Trung Quốc sẽ hợp tác với các nước láng giềng Đông á như Nhật Bản và hai nước Triều Tiên để cùng bảo vệ môi trường trong phạm vi khu vực?

Elizabeth Economy: Là một nước trong khu vực, Trung Quốc bị coi là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng mưa axít nhiều nhất ở Nhật bản và Hàn Quốc cũng như gây ra những trận bão bụi ở 3 nước này một cách thường xuyên và với mật độ lớn trong mấy năm trở lại đây. Trung Quốc sẵn sàng giải quyết tình trạng này với 2 nước nhưng nhìn chung Trung Quốc cũng chờ đợi có sự hỗ trợ về tài chính. Một trong những thách thức lớn là Trung Quốc là một nước tiêu thụ gỗ lớn nhưng đặc biệt chú trọng việc bảo vệ các khu rừng tự nhiên, vì thế các công ty khai thác gỗ của Trung Quốc đã chuyển sang đốn gỗ với quy mô ở khu vực phía Miến Điện mà không quan tâm tới những hậu quả về môi trường. 

Phóng viên: Trong tương lai, môi trường Trung Quốc sẽ như thế nào? Liệu cộng đồng quốc tế có còn giữ vai trò nhà tài trợ cho nỗ lực bảo vệ môi trường của Trung Quốc?

Elizabeth Economy: Do bản chất năng động của nền kinh tế Trung Quốc và hệ thống chính trị nội tại, khó có thể nói về tương lai môi trường Trung Quốc. Theo hướng lạc quan, nền kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng trưởng và vì thế đầu tư cho bảo vệ môi trường sẽ nhiều hơn cả quy mô quốc gia và địa phương. Cùng với đó, sự nâng lên về thu nhập và trình độ giáo dục sẽ giúp Trung Quốc phát triển theo hướng có lợi cho môi trường, tăng cường tái chế, thực hiện các biện pháp tiết kiệm nước và những nỗ lực bảo vệ môi trường từ những người dân. 

Thêm vào đó, việc hội nhập nhiều hơn vào nền kinh tế toàn cầu đặc biệt là thông qua các mối quan hệ trong khuôn khổ WTO, sẽ giúp Trung Quốc chuyển đổi từ một nền nông nghiệp khai thác sang một nền nông nghiệp theo hướng có lợi cho môi trường, phát triển và ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất trên tất cả các lĩnh vực chẳng hạn như ô tô chạy bằng chất đốt có hiệu suất cao. Những thành phố có môi trường xanh sạch như Thượng Hải, Đại Liên sẽ trở thành điển hình cho những thành phố khác noi theo bởi họ đủ tiềm lực về kinh tế và chính trị hỗ trợ cho các hoạt động bảo vệ môi trường.

Tất nhiên, viễn cảnh một nền kinh tế tăng trưởng mạnh (hay suy thoái) không có nghĩa là vấn đề bảo vệ môi trường được cải thiện. Chẳng hạn như, thay vì chế tạo sử dụng những chiếc xe hơi chạy bằng nhiên liệu hiệu quả đang thịnh hành ở châu Âu, những người có tiền của ở Trung quốc lại chạy theo thị hiếu của người Mỹ, mua những chiếc xe đắt tiền tiêu tốn gas. Việc uỷ thác trách nhiệm bảo vệ môi trường cho các quan chức địa phương theo kiểu chắp vá, không có sự nối kết giữa các biện pháp thực hiện nên chỉ có những thành phố giàu có với những thị trưởng đầy lòng nhiệt huyết quan tâm tới vấn đề môi trường mới dùng thành quả tăng trưởng kinh tế đầu tư cho việc cải thiện môi trường của địa phương mình. Sự chuyển giao bí quyết bảo vệ môi trường giữa các khu vực không nhiều. Và vì không nhận được sự ủng hộ tích cực từ phía trung ương nên các hoạt động bảo vệ môi trường do các tổ chức phi chính phủ hay doanh nghiệp tổ chức không thành công. 

Bất kể là Trung Quốc đi theo con đường nào thì cũng có sự phân biệt rõ giữa vấn đề môi trường toàn cầu và môi trường trong khu vực. Và tầm quan trọng của Trung Quốc trong giải quyết vấn đề môi trường toàn cầu sẽ là cơ sở để cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ nước này bảo vệ môi trường trong tương lai. Cho đến nay, cộng đồng quốc tế đã có ảnh hưởng đáng kể tới nỗ lực bảo vệ môi trường của Trung Quốc và điều này sẽ không giảm đi. 

Tuy nhiên, cũng chưa có gì hơn. Tôi nghĩ rằng nên tập trung phát triển năng lực và trình độ của các quan chức địa phương, cả những người trực tiếp liên quan tới vấn đề bảo vệ môi trường và liên quan tới việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế, dù là những cán bộ nhà nước hay không phải là cán bộ nhà nước. Bất chấp những nỗ lực trong việc chuyển giao công nghệ hoặc chính sách từ bên ngoài, việc bảo vệ môi trường ở Trung Quốc sẽ không thành công nếu như không có những ưu tiên thích đáng và những điều luật về môi trường không được thực thi. 

Phóng viên: ở phần trên bà đã đề cập tới ảnh hưởng của việc gia nhập WTO của Trung Quốc. Bà có thể nói rõ hơn các mối quan hệ trong khuôn khổ WTO sẽ ảnh hưởng tới nỗ lực bảo vệ môi trường của Trung Quốc như thế nào, đặc biệt những thay đổi về chính sách và điều luật về môi trường? Bà cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển năng lực và trình độ của các quan chức địa phương. Làm cách nào mà khoản viện trợ của cộng đồng quốc tế được dành cho các nhiệm vụ này? Bản thân các cán bộ trong và ngoài cơ quan nhà nước đã xây dựng chương trình gì để đào tạo quan chức địa phương tôn trọng các quy định về môi trường, tạo dựng và thực hiện những chính sách mới?

Elizabeth Economy: ảnh hưởng lớn nhất của việc Trung Quốc trở thành thành viên của WTO đối với các quy định và chính sách có thể là việc nâng cao tính minh bạch, như xuất bản những tiêu chuẩn và luật dự thảo để xin ý kiến đóng góp của công chúng. Chẳng hạn như bất kỳ quy định hay điều luật nào ảnh hưởng tới việc sản xuất phải được công bố công khai và xin ý kiến của các thành viên khác trong WTO. Ngoài ra, WTO cho phép các chính phủ loại bỏ những sản phẩm về cơ bản có hại cho sức khỏe con người, chẳng hạn như các thực phẩm sử dụng nhiều thuốc trừ sâu trong quá trình sản xuất có thể bị một số nước cấm. Trung Quốc cũng có thể thay đổi phương thức sản xuất nông nghiệp để phù hợp với những tiêu chuẩn do các nước khác đặt ra và ngược lại.

Các tổ chức chính phủ và phi chính phủ hiện đang nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp đào tạo các cán bộ Trung Quốc có liên quan tới vấn đề bảo vệ môi trường. Chẳng hạn như, Ngân hàng thế giới và Ngân hàng phát triển Châu á đã mở các khóa đào tạo ngắn về kinh tế môi trường. Viện tài nguyên thế giới đã mời các quan chức Trung Quốc sang Washington để giúp họ đối phó được với những thay đổi về khí hậu. Hội đồng bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường đã hợp tác chặt chẽ với các quan chức Trung Quốc ở các thành phố lớn để giúp họ tiếp cận với những chính sách mới chẳng hạn như những quy định về hiệu quả năng lượng và giấy phép kinh doanh. Trung tâm Woodrow Wilson đang làm việc với các tổ chức phi chính phủ Trung Quốc để phát triển kỹ năng ra văn bản. 

Bản thân các quan chức Trung Quốc, nhất là các quan chức trong Cơ quan bảo vệ môi trường quốc gia cũng trực tiếp đào tạo các cán bộ bên ngoài cơ quan và các quan chức địa phương. Và các luật sư, chẳng hạn như giáo sư Wang Canfa rất tích cực tham gia các chương trình đào tạo phát triển năng lực thực thi các quy định và điều luật về môi trường. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động tập trung vào vấn đề bảo vệ môi trường ở các khu vực cũng được đẩy mạnh. Sở dĩ việc phát triển năng lực chưa nhận được sự ủng hộ hay quan tâm của chính Trung Quốc vì chưa được tiến hành đồng bộ trên cả nước. 
� Phỏng vấn này được trích dịch từ tạp chí Harvard Asia Quarterly-Winter 2003.
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